
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 1                       Từ ngày 9/9/2023 - Đến ngày: 13/ 9/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

09/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

7h30’ 1 HĐTN Lễ Khai Giảng  

2 1 Tiếng Việt Đọc: Ngày gặp lại Máy chiếu 

3 1 GDTC 
Bài 1: Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành 

hai vòng tròn và ngược lại. 
 

4 2 Tiếng Việt  Nói và nghe: Mùa hè của em Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 1 Toán  Bài 1: Ôn tập các số đến 1 000 (T1) Máy chiếu 

2 1 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 1 Tiếng Anh  Hướng dẫn đầu năm học  

4     

3 

10/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 2 Toán Bài 1: Ôn tập các số đến 1 000 (T2) Máy chiếu 

2 1 Tin  Bài 1. Thông tin và quyết định  

3 3 Tiếng Việt   Nghe – viết: Em yêu mùa hè Máy chiếu 

4 1 Đạo đức Bài 1: Chào cờ và hát Quốc ca Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 2 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 2 HĐTN Chân dung em Máy chiếu 

4     

4 

11/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 2 Tiếng Anh Getting Started – Lesson 1  

2 3 Toán 
Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

1000 (T1) 
Máy chiếu 

3 4 Tiếng Việt Về thăm quê 

Ôn chữ hoa: A, Ă, Â 

Máy chiếu 

4 5 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 1 ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách về trường  

2 1      TNXH Bài: Họ hàng và những ngày kỉ niệm của GĐ (T1) Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

12/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 6 Tiếng Việt LT1: Từ chỉ sự vật, hoạt động Máy chiếu 

2 4 Toán 
Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 

1000 (T2) 
Máy chiếu 

3 3 Tiếng Anh Getting Started – Lesson 2  

4 1 Công nghệ Bài 1: Tự nhiên và công nghệ Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 2 GDTC  
Bài 1: Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành 

hai vòng tròn và ngược lại. 
 

2 1 Âm nhạc  Học bài hát: Múa lân  

3 3 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

6 

13/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 1 Mỹ thuật  Bài 1: Sắc màu của chữ  

2 7 Tiếng Việt LT2: Viết tin nhắn Máy chiếu 

3 4 Tiếng Anh Getting Started – Lesson 3  

4 5 Toán Bài 3: Tìm số hạng trong một tổng Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 1 ATGT Bài 1: Cổng trường an toàn giao thông. Máy chiếu 

2 2 TNXH Bài: Họ hàng và những ngày kỉ niệm của GĐ (T2) Máy chiếu 

3 3 HĐTN SH theo chủ đề: Nét riêng của mỗi người Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

       Giang Biên, ngày 4 tháng 9 năm 2024                        ĐD: 22    

GVCN 

 

 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 2                      Từ ngày 16/9/2023 - Đến ngày: 20/ 9/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

16/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

7h30’ 4 HĐTN Phát động chủ đề năm học  

2 8 Tiếng Việt Đọc: Cánh rừng trong nắng Máy chiếu 

3 3 GDTC 
Bài 1: Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành 

hai vòng tròn và ngược lại. 
 

4 9 Tiếng Việt  Nói và nghe: Sự tích loài hoa của mùa hạ Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 6 Toán  Bài 3: Tìm số bị trừ, số trừ Máy chiếu 

2 4 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 5 Tiếng Anh  Getting Started – Lesson 4  

4     

3 

17/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 8 Toán Bài 4: Ôn tập bảng nhân 5; bảng chia 5 Máy chiếu 

2 2 Tin  Bài 2. Dạng thông tin và xử lí thông tin  

3 10 Tiếng Việt  Nghe – viết: Cánh rừng trong nắng Máy chiếu 

4 2 Đạo đức Bài 1: Chào cờ và hát Quốc ca (Tiết 2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 5 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

3 5 HĐTN Sở thích của em Máy chiếu 

4     

4 

18/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 6 Tiếng Anh Getting Started – Lesson 5  

2 8 Toán Bài 4: Ôn tập bảng nhân 5; bảng chia 5 Máy chiếu 

3     11 Tiếng Việt Đọc: Lần đầu ra biển 

Đọc mở rộng:   

Máy chiếu 

4 12 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 2 ĐSTV Giới thiệu sách: “Bạn bè là để yêu thương”  

2 3      TNXH Bài: Họ hàng và những ngày kỉ niệm của GĐ(T3) Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

19/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 13 Tiếng Việt LT1: Từ ngữ chỉ đặc điểm.   Máy chiếu 

2 9 Toán Bài 5: Bảng nhân 3 Máy chiếu 

3 7 Tiếng Anh Unit 1: My friends – Lesson 1.1  

4 2 Công nghệ Bài 1: Tự nhiên và công nghệ (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 4 GDTC  
Bài 2: Biến đổi đội hình từ một hàng dọc thành 

một hàng ngang và ngược lại 
 

2 2 Âm nhạc  Đọc nhạc: Bài số 1. Ôn bài hát: Múa lân  

3 6 TC Toán - T.V Luyện Toán – Tiếng Việt Máy chiếu 

6 

20/09 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 2 Mỹ thuật  Bài 1: Sắc màu của chữ  

2 14 Tiếng Việt 
LT2: Viết đoạn văn kể lại một hoạt động em đã 

cùng làm với người thân trong gia đình. 
Máy chiếu 

3 8 Tiếng Anh Unit 1: My friends – Lesson 1.2  

4 10 Toán Bài 5: Bảng chia 3 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 2 ATGT Bài 2: Biển báo hiệu giao thông đường bộ Máy chiếu 

2 4 TNXH Bài 2: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà (T1) Máy chiếu 

3 6 HĐTN SH theo chủ đề: Tài năng học trò Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

       Giang Biên, ngày 4 tháng 9 năm 2024                        ĐD: 22    

GVCN 

 

 


